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Chính sách phát triển
công nghiệp bền vững của Trung Quốc 
và hàm ý cho Việt Nam

• • HnÀNCĩ XtlÀN 1 ÂM‘

Trong hai đến ba thập niên gần đày, Trung Quốc đã thành công trong việc 
đưa công nghiệp đất nước trở thành công xưởng của thê gidi, nhờ đó, GDP 
bình quân dầu người danh nghĩa năm 2019 là 10.000 USD, ở mức trung bình 
cao so với các nền kinh tế khác trên thế giới. Bài viết nghiên cứu chính sách 
phát triển công nghiệp bền vững của Trung Quốc, từ dó rút ra một số bài học 
kinh nghiệm, định hướng chính sách cho Việt Nam, gỉúp nền công nghiệp Việt 
Nam phát triển bền vững.

KINH NGHIỆM CỦA TRUNG Quốc

Từ những năm 1980 của thế kỷ 20 đến nay, nền kinh 
tế của Trung Quốc dã tăng trưởng với tốc độ đáng khâm 
phục, trung bình khoảng 9%/năm, ưở thành sự thần kỳ 
kinh tế của những năm cuối thế ky 20 và dầu thế kỷ 21. 
Kinh tếTrung Quốc đứng thứ hai trên thế giới (sau Hoa 
Kỳ) nếu tính theo tổng sân phẩm quốc nội (GDP) danh 
nghĩa và đứng thứ nhất nếu tính theo sức mua tương 
đương (PPP). GDP Trung Quốc năm 2019 là 14.360 
nghìn tỷ USD. GDP bình quân đầu người danh nghĩa 
năm 2019 là 10.000 USD (19.560 USD nếu tính theo 
sức mua tương đương), ô mức trung bình cao so với các 
nền kinh tế khác trên thế giới (IMF, 2019).

Một trong những bí quyết giúp Trung Quốc có được 
thành công nói trên là nhờ nền công nghiệp đà phát 
triển vượt bậc. Theo Ngân hàng Thế giới (\VB). giá trị 
gia tăng của ngành chế tạo Trung Quốc vượt Mỹ lần 
đầu vào năm 2010, ưở thành quốc gia sản xuat lớn nhất 
thế giới và liên tục đứng dầu thế giới kể từ dó. Năm 
2017, giá trị gia tăng của ngành chế tạo Trung Quốc 
chiếm 27% tỷ trọng thế giới và là động lực quan trọng 
thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp toàn cầu. Năm 2019, 
Trung Quốc xếp thứ 2 thế giới về sản lượng công nghiệp 
(Tô Minh, Hữu Hưng, 2019). Theo dự đoán của nhiều 
chuyên gia, đến năm 2040, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ 
để ưở thành nước có quy mô GDP lớn nhất thế giới.

Những thành tựu phát triển công nghiệp nói frên 
của Trung Quốc là nhờ thực hiện các biện pháp và 
chính sách sau đây:

Một là, hợp lý hoá cơ cấu công nghiệp, phát triển 
một số ngành công nghiệp mũi nhọn hướng mạnh về 
xuất khẩu

Các ngành công nghiệp quốc doanh lớn có thể kể 
đến là: sắt, thép, chế tạo máy, các sản phẩm công 
nghiệp nhẹ, vũ khí và hàng dệt may. Các ngành này

'TS-, Trường Đại học Cỗng nghé vả quàn lý Hừu Nghị 

đã trải qua một thập niên cải cách (1979- 
1989), nhưng không có thay đổi phương 
thức quản lý nào đáng kể. Kể từ năm 
1992, với nen kinh tế vận hành theo cơ 
chế thị trường và hướng ngoại, Trung 
Quốc tập trung vào việc hợp lý hoá cơ 
câu công nghiệp, phát triển một số ngành 
công nghiệp mũi nhọn hướng mạnh về 
xuất khẩu, như: công nghiệp ôtô, điên tử, 
thông tin, hoá dầu... Những ngành này dã 
được Chính phủ cho hưởng những ưu đãi 
về tài chính, điển hình là: thuế, trợ cấp, 
tín dụnẹ và dặc biệt Chính phủ đà thực 
hiện điêu chỉnh tỳ giá hối đoái nhằm tạo 
thuận lợi và nâng cao sức cạnh tranh cho 
các ngành xuất khẩu. Nhừng ngành công 
nghiệp nhẹ, như: dệt may, giày dép... 
dan được hợp lý hoá về cơ cấu thông qua 
CÁC biện pháp diều chỉnh đầu tư. Những 
ngành công nghiệp cơ bản, đố là: dầu khí, 
năng lượng, sắt thép cũng được Chính 
phủ tăng cường ưu đãi về tài chính.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng điều 
chỉnh cơ cấu sở hữu công nghiệp theo 
hướng đa thành phần. Trong đó, giẩm 
sân lượng của khu vực kinh tế công 
nghiệp do Trung ương quán lý, lăng sàn 
lượng của khu vực kinh tế công nghiệp 
do địa phương quản lý và sân lượng công 
nghiệp tư nhan sản xuất; kết hợp quản 
lý ngành, lãnh thổ. phát huy vai trò cùa 
thành phố; xoá bỏ sựcbia cát theo ngành 
và theo vùng lãnh thổ. Trong khu vực có 
các đặc khu kinh tế về dầu tư nước ngoài, 
hệ thống cồng nghiệp đã được xây dựng 
hoàn chỉnh về cơ cấu với việc giảm tỷ
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trọng của ngành chế tạo có hàm lượng 
chất xám thấp và sự phát triển về quy 
mô và số lượng của các ngành kỹ íhuật 
cao, hiện đại.

Đầu năm 2010, Trung Quô'c xác định 
chuyển đổi cơ cấu công nghiệp với trọng 
tâm là các doanh nghiệp quy mô lớn vơi 
công nghệ cao. Chính phủ Trung Quốc 
xác định, muốn chuyển đổi kinh tế thành 
công, thì nền công nghiệp của Trung 
Quốc cần nâng cao hiệu quả sửdụn^ năng 
lượng và tính cạnh ưanh, thay thê trang 
thiết hị lạc hậu bằng máy móc hiện đại

Chương trình Phát triển Kinh tế và 
Xã hội Quốc gia 5 năm lần thứ 12(2011- 
2015) của Trung Quốc đã khẳng định, 
Trung Quốc sẽ đầu tư 1.500 tỷ USD cho 
07 ngành công nghiệp chiến lược mới 
trong giai đoạn này, gồm: năng lượng 
thay thế; công nghệ sinh học; công nghệ 
thông tin thê hẹ mới; sản xuất thiết bị 
cao cấp; các vật liệu tiên tiến; xe sử 
dụng năng lượng thay thế; các ngành 
công nghiệp tiết kiệm năng lượng, thân 
thiện với môi trường, với kỳ vọng tới 
năm 2030, trình độ phát triển cũng như 
năng lực của 7 ngành công nghiệp chiến 
lược này sẽ ở tầm tiên tiến nhất thế giới 
(Chính phủ Trung Quốc, 2010).

Hai là, phát triển mạnh cồng nghiệp 
hỗtrợ(CNHT)

Chính phủ Trung Quốc rất chú ưọng 
phát triển CNHT trên nền tảng các ngành 
chế tạo khuôn mẫu, đột dập chi tiết kim 
loại, rèn, đúc, ép nhựa và xử lý bề mặt với 
hàng triệu lao động tay nghề cao, hàng 
ngàn doanh nghiệp phát triển rất mạnh 
mẽ. Điển hình trong phát triển ngành 
CNHT ở Trung Quốc là CNHT ngành 
điện tử. CNHT phục vụ ngành điện tử 
Trung Quốc đã nghiên cứu thiết kế và 
sân xuat được các phụ tùng linh kiện 
nhựa, kím loại, thùng vỏ máy, nguyên 
vật liệu bao bì dóng gói, chỉ trừ một số 
rất ít loại linh kiện điện tử công nghệ siêu 
rinh vi chuyên dụng. Hầu như tất cả các 
nhà sản xuất dụng cụ bán dẫn chủ chối 
của thế giới đếu có công ty liên doanh 
hoặc doanh nghiệp 100% vốn FDI tại 
Trúng Quốc, như: AMD, Hitachi, Intel, 
Motorola, NEC, Toshiba, Fujitsu, Philips, 
Samsung.. (Trần Đình Thiên, 2012).

Sự phát triển mạnh của CNHT không 
những tạo đà cho doanh nghiệp công 
nghiệp trong nước mà các doanh nghiệp 
FDI cũng thiết lập được hệ thông cung 
cấp phụ kiện, nguyên vật liệu khép kín 
và các loại mđy móc dụng cụ chuyên

dùng phục vụ sản xuất ngay tại Trung Quốc. Việc thiết 
lập được các mạng lưới cung cấp khép kín như vậy 
không những tăng tỷ lệ nội địa, hạ giá thành sản phẩm 
công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn hấp dẫn được các 
nhà đầu tư nước ngoài và thu hút được rất nhiều vốn 
FDI vào ngành điện tử và các ngành công nghiệp khác.

Ba là, đẩy mọnh đầu tư phát triển khoa học và công nghệ 
Trung Quốc chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) 

chiếm từ 0,9% GDP năm 2000 lên 1,79% GDP năm 
2017. Năm 2017, số bằng sáng chế phát minh trong các 
ngành công nghiệp của Trung Quốc đạt 934 nghln bằng, 
tăng 29,8 lan so với nãm 2004. Theo Tổ chức Quyền sở 
hừu trí tuệ thế giới, Trung Quốc là nước xin cấp bằng 
sáng chế quốc te lớn thứ hai thế giới trong năm 2017. 
Định hương Quốc gia về Chương trình phát triển khoa 
học và công nghệ trung và dài hạn (2006-2020) của 
Trung Quốc đặt mục tiêu đầu tư cho R&D của Trung 
Quốc đạt mức 2,5% GDP vào năm 2020, đồng thời, ty 
lệ đóng góp của tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát 
triển kinh tế là hơn 6Ò% (Cục Thông tin ìốioa học và 
Công nghệ Quốc gia, 2008). Điều này cho thấy, niềm 
tin vào tầm quan trọng của R&D đối với phát triển kinh 
tế nói chung và cải thiện chất lượng tăng trưởng khu vực 
công nghiệp nói riêng ở Trung Quốc.

Bốn là, tăng đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực
Tháng 06/2010, Trung Quốc công bố “Đề cữơng 

Quy hoạch phát triển nhân tài quốc gia trung và dài 
hạn từ 2010-2020", cụ thể hoá Chiến lược Cường quốc 
nhân tài - một bươc đột phá để bước vào kỷ nguyên 
kinh tế tri thức. Theo đó, tổng nguồn nhân tài tăng từ 
114 triệu người (năm 2010) lên 180 triệu người (năm 
2020), tăng 58%, nâng cao tỷ trọng nhân tài trong tổng 
nhân lực lên 16% vào năm 2020, cơ bản đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội; Tỷ lệ dân số ồ tuổi 
lao động chủ yếu được giáo dục cao đẳng, đại học 
đạt 20%, trong 10.000 lao động có 43 nhà nghiên cứu, 
sáng chế. Nhân tài kỹ năng cao chiếm tỷ lệ trong lao 
động kỹ năng đạt 28%, kết cấu phân bố và cấp độ, 
loại hình, giới tính nhân í à ì theo xu hương hợp lý. Đầu 
tư vào nguồn nhân lực chiếm 15% GDP, đóng góp 
câa nguồn nhân lực đôi vơi tăng trưởng kinh tế đạt 
33%, ưong đó tỷ lệ đóng góp của nhân tài đạt 35%. 
Năm 2017, một nửa sô'smh viên Trung Quốc (gần 13 
triệu sinh viên) tiếp tục theo học ơ bậc cao hơn về các 
ngành khoa học và công nghệ..., ưong đó, có 144.000 
người theo học ở nước Dgoài (riêng theo học ỏ Hoa 
Kỳ là 52.000 người). Trung Quốc tạo điều kiện thuận 
lợi cho các tiến sĩ trẻ về nước làm việc. Năm 1994, 
chỉ có 3.000 tiến sĩ Hoa kiều ở Hoa Kỳ ưở về Trung 
Quốc, thì đến nãm 2017, con sô' này là hơn 51.000 
người, tăng trung bình hàng năm là 25% (Cục Thông 
tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2017).

Năm là, các biện pháp bảo vệ môi trường công nghiệp
Trung Quốc đang đứng trưđc nhiều thách thức đối 

với sự phát triển ben vững, trong đó có nguy cơ cạn 
kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhìềm môi trường và 
thiên tai. Theo ước rinh thiệt hại do thiên tai gây ra
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chiếm khoảng 3%-6% GDP hàng năm; hiệu quả sử 
đụng' các nguồn tài nguyên thiên nhiên chỉ lửioảng 
34,5% (so với CÁC nước tiên tiến thếp hơn 10%); Liêu 
hao năng lượng của các sân phẩm, như: gang, thép, 
lọc dầu, xút, giấy, thuỷ tinh, điện... cao 1,2 đen 2,7 
lần so với các nước tiên tiến, mức độ tiêu hao năng 
lượng luôn cao hơn mức độ tăng GDP, nền kinh tế phụ 
thuộc nhiều vào các nguồn năng lượng (Tô Minh, Hữu 
Hưng, 2019). Một trong số các nguyên nhân là do, tăng 
trưởng công nghiệp bùng nổ ồ Trung Quốc dẫn tới sự 
mở rộng với tốc dộ cao các ngành sử dụng nhiều năng 
lượng, nguyên liệu khai thác từ tài nguyên thiên nhiên. 
Trước thực trạng trên, Trung Quốc đã thực hiện các 
biện pháp sau nhằm bảo vệ môi trường công nghiệp:

- Bảo vệ môi trường lồng ghép với chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội. Thay vì chỉ tập trung vào tăng 
trưởng kinh tế, hiện nay, Trung Quốc cũng đã chú 
trọng hơn tới vấn đề bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi 
truồng. Trung Quốc là một trong những nước đi đầu 
trong việc xây dựng Chương trình Nghị sự 21 về phát 
triển bền vững (được Quốc vụ viện nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa thông qua và phê duyệt chương 
trình vào tháng 7/2004), trong đó, công tác bẳo vệ môi 
trường được quan tâm lồng ghép và thực hiện đồng thời 
với phát triển kinh tế - xa hội. Kể từ ngày 11/7/2017, 
tất cả các dự án xử lý nước thải và chất thải rắn liên 
quan đến Chính phủ đã được vận hành theo mô hình 
đối tác công - tư (PPP). Các cơ quan có thẩm quyền của 
Chính phủ và bên đầu tư phi chính phủ có liên quan sẽ 
ký hợp đồng dài hạn với chủ dự án hoặc nhà diều hành, 
trong đó nêu rõ các cơ chế phân phối và chia sẻ rủi ro; 
cấc rủi ro thương mại của dự án cũng được phân định 
bằng cách thành lập một công ty dự án ppp với tư cách 
pháp nhân độc lập.

- Ngành công nghiệp môi ưường Trung Quốc đang 
phát triển nhanh chóng. Theo đó, đầu tư vào bầo tồn 
nước, quản lý môi trường và công trình công cộng lẽn 
tơi 8,48 nghìn tỳ Nhân dân tệ vào năm 2018, tăng 
3,3% so vđi năm 2017. Đầu tư vào lĩnh vực môi trường 
được dự kiến vượt trên 15 nghìn tỷ Nhần dân tệ ưong 
giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020). 
Ngoài ra, một sô' lượng Iđn các dự án môi trường, như: 
khử đất và trầm tích sông bị ô nhiễm và xây dựng 
“thành phố thấm", được phát triển thông qua hình 
thức ppp, cũng sẽ thu hút hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ 
trong đầu tư (IMF, 2019).

Sáu là, chinh sách sử dụng lao động hiệu quà
- Đưa mục tiêu giải quyết việc làm vào trong kế 

hoạch và chiến lược phát triển kinh tế trong các kế 
hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước; Cầi cách kinh tế theo hướng khuyên khích phát 
triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển khu vực 
kinh tế phi nhà nước.

- Hoàn thiện thể chế thị trường lao động để ngươi 
lao động được thực sự tự do đi tìm việc làm, tạo điều 
kiện thuận lợi để hàng hoá sức lao động có thể lưu 
thông dễ dàng trên thị trường, khơi thông các rào cần 
làm phân mảng thị trường giữa nông thôn và thành thị,
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giữa các vùng, tạo điều kiện để lao động 
nông thôn có cơ hội tốt hơn tham gia vào 
các ngành nghề công nghiệp.

- Đầu tư xây dựng cơ số vật chết cho 
thị trường lao động. Trước hẽt là xây 
dựng các trung tâm, các cơ sỗ giao dịch 
lao động, cung cấp các trang thiết bị, 
điều kiện làm việc cần thiết cho các cơ 
sở này; cải tạo cơ sở dịch vụ giđi thiệu 
việc làm.

- Nâng cao trình độ quản lý của đội 
ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại các 
thị trường lao động, cụ thể là có các biện 
pháp để thu hút những người có trình độ 
chuyên môn và phẩm chất phù hợp vđí 
ngành công nghiệp; đào tạo nhân viên 
mới, có tính chuyên nghiệp về quản lý 
và vận hành thị trường lao động.

- Chuyển công nhân “dôi dư” thành 
dạng công nhân “thất nghiệp” để tách họ 
ra khỏi sự “bảo trợ” của doanh nghiệp, 
thực thi chế độ hợp dồng lao động toàn 
diện, bắt buộc sấ lao động dôi dư phái cố 
sự nỗ lực để tìm kiếm việc làm mới.

Ưu đài dặc biệt về trả công lao 
dộng. Lương của người lao dộng cố ưình 
độ cao hơn nhiều so với lương của lao 
động trung bình. Lao động có trình độ 
cao ở Trung Quốc còn được hưởng các 
ưu đãi đặc biệt về diều kiện làm việc và 
sinh hoạt, như; ưu đãi về nhà ồ, ưu tiên 
mua cổ phiếu, được cử dí học tập và tu 
nghiệp ồ nước ngoài... Trung Quốc coi 
đây là một biện pháp giữ chân và thu hút 
các nhân tài trong và ngoài nước.

Với phương châm “ưu tiên hiệu quả, 
chiếu cố công bầng”. Yếu tố hiệu quả 
trên thị trường lao động được đặt lên 
hàng đầu. Yếu tố công bằng ưoỏg ưẫ 
công lao động ở giai đoạn này chỉ dược 
đặt trong hàng “chiếu cố công bằng”. 
Trung Quốc cũng đã phải áp dụng 
những biện pháp vừa cụ thể, vừa kiên 
quyết, như: Tăng cường việc thu thuế 
thu nhập cá nhân; Mở rộng phạm vi cửa 
hệ thống an sinh xà hội; Yêu cầu chính 
quyền địa phương, nhất là chính quyền 
thành phố lớn phẩi xây dựng hệ thõng 
an sinh xã hội của dịa phương minh de 
mọi người đều được hưởng mức sống tối 
thiểu...

Ý ÍHO PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP BÊN VỮNG Ở VIỆT NAM

Nghiên cứu các chính sách phát triển, 
công nghiệp bền vững của Trung Đuốc 
cho thấy, van đề đặt ra là làm piế nào bio 



đảm sự bền vững trong phái triển kinh tế 
nói chung và phát triển bền vững công 
nghiệp nói riêng, không vì quá tập trung 
tăng trưởng nhanh để mất ổn định xã hội, 
gây ô nhiễm, suy thoái môi trường quá 
mức và cũng không vì quá tâp trung vào 
duy trì ổn định xã hội, bảo vệ môi trường 
để dẫn đến tăng trưởng chậm, tụt hậu so 
với các nước phát triển.

Vì vậy, theo tác giả, để phát triển 
công nghiệp bền vững, Việt Nam cần coi 
ưọng ngay từ đầu việc bảo đảm hài hoà 
giữa các mặt kinh tế, xã hội, môi trường 
ưong quá trình phát triển công nghiệp 
thông qua những vấn đề sau:

- Chú trọng phát triển các ngành công 
nghiệp mũi nhọn, có năng suất lao động 
cao hơn, có đóng góp lớn hơn cho tăng 
trưởng, thân thiện với môi ưưừng.

- Coi trọng việc giải quyết thoả đáng 
vấn đề nâng cao chất lượng tăng trưởng

công nghiệp, bao gồm: phát triển nhân lực, khoa học 
và công nghệ, tái cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển 
mạnh công nghiệp hỗ trợ.

- Trong lĩnh vực thị trường, cần xác định phát triển 
thi trường hàng hóa là yếu to quan trọng cho sự phát 
triển công nghiệp, cần két hợp cả thị trường trong nước 
lân thị trường quốc tế, đặc biệt, chú ý tđi việc chuẩn 
bị các điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp hội 
nhập vững vàng.

- Các chính sách phát triển công nghiệp cần cân 
nhắc đầy đủ các yếu tố về xã hội, như: tăng cường giải 
quyết việc làm, mở rộng an sinh xã hội; có chính sách 
tiền lương phù hợp với công nhân công nghiệp. Thực 
hiện những chính sách phân phối thu nhập nhằm xoá 
đói giảm nghèo và tạo lập sự bình đẳng hơn trong phân 
phối thu nhập.

- Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển bền 
vững, áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ, hạn chế và 
xử lý ô nhiễm môi trường cũng như đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp môi trường và khai thác, sử dụng tài 
nguyên hiệu quà, hợp lý.o
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